      PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
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NGÂN HÀNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017- 2018- KHỐI MGN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
A. Khám phá khoa học
	1. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng


	1.1. Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: “Vì sao cây lại héo?”; “ Vì sao lá cây bị ướt?”...
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	* Hoạt động Khám phá

1. Thí nghiệm Tan và không tan

2. Tết Trung thu

3. Nghề truyền thống: Làm đèn kéo quân.

4. Nghề truyền thống: Làm mặt nạ giấy bồi.

5. Nghề truyền thống: Làm bánh Trung thu.

3. Các bạn trong lớp bé
4. Một ngày ở trường của trẻ

5.Các giác quan trên cơ thể

6. Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

7.Những người thân trong gia đình bé

8. Ngôi nhà thân yêu của bé

9.Đồ điện có trong gia đình bé

10. Nghề bác sĩ

11. Ngày 20/11

12. Chú cảnh sát giao thông

13. Chú bộ đội

14. Tìm hiểu về một số con gia súc

15. Động vật và môi trường sống 

16.Ngày Noel

17.Vòng đời của bướm?

18. Một số loại rau, củ, quả

19. Một số cây lương thực

20. Không khí đón Tết 

21. Một số loại hoa mùa xuân

22. Lễ hội đình làng ( Tên địa phương)
22. Quá trình phát triển của cây từ hạt

23. Phương tiện giao thông bé biết

24. Một số biển báo giao thông

25. Ngày 8/3

26. Một số trò chơi dân gian 

27. Vai trò của nước
28. Bé bảo vệ môi trường

29.Trang phục mùa hè

30. Kỹ năng sinh tồn: Bé đi du lịch. (Vui chơi ngoài bãi biển?. Kỹ năng chuẩn bị đồ dùng cá nhân....)

30.Vòng tuần hoàn của nước

31. Bão là gì?

+ Tác hại của bão

32. Mùa nước lên.

33. Kỹ năng sinh tồn: Bé nên làm gì khi có bão.

31. Món ăn đặc trưng của mùa hè

32. Kỳ nghỉ hè đáng nhớ của bé

33.Cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội

34. Tìm hiểu về 1 số lễ hội truyền thống

35. Bác Hồ kính yêu 

36. Khám phá Con voi

37. Khám phá: Mặt trời, mặt trăng và các vì sao

38. Khám phá về màu sắc

39. Khám phá về không khí

40. Khám phá về ánh sáng

* Hoạt động khác

- Cho trẻ tìm hiểu, xem băng hình, quan sát trực tiếp và trò chuyện về

+ Về ngày Tết trung thu: các hoạt động, đồ chơi, món ăn truyền thống

+ Xem băng hình để trẻ biết được không khí chào đón năm học mới, các hoạt động...

+ Trò chuyện về trường lớp, thầy cô, bạn bè, các đồ dùng, đồ chơi trong lớp, trường, các hoạt động ở trường...

+ Tìm hiểu về bản thân, giới thiệu tên, tuổi, sở thích, trò chuyện về các giác quan trên cơ thể, vai trò của chúng

+ Xem băng hình và trò chuyện về các thực phẩm, hoạt động, những điều giúp bé lớn lên và khỏe mạnh

+ Trò chuyện về những người thân yêu của bé: đặc điểm, sở thích, tính cách, công việc...

+ Quan sát, xem băng hình, tìm hiểu về ngôi nhà của bé, các kiểu nhà, màu sơn, đồ dùng, các phòng trong ngôi nhà...

+Quan sát, tìm hiểu về đồ dùng trong gia đình bé

+ Trò chuyện về công việc của bố mẹ bé, trang phục khi đi làm, các đồ dùng...

+ Xem băng hình, quan sát, Tìm hiểu về các nghề khác trong xã hội: công việc, dụng cụ, trang phục làm việc...

+ Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của ngày 20/11 , tình cảm của trẻ đối với các cô  giáo trong ngày này

+ Xem băng hình, quan sát, trò chuyện về công việc của chú cảnh sát giao thông, trang phục...

+ Trò chuyện với trẻ về một số loài động vật nuôi trong nhà, về các loại gia súc, gia cầm, thức ăn, môi trường sống...

+ Quan sát, xem băng hình và tìm hiểu về các loài động vật và môi trường sống của chúng

+ Tìm hiều, xem băng hình và trò chuyện với trẻ về ngày Noel, hoạt động, không khí, đồ dùng, đồ chơi, món ăn đặc trưng...

+ Quan sát qua băng hình và tìm hiểu về một số loại côn trùng, đặc điểm và vòng đời của một số loài như: bướm

+ Quan sát, tìm hiểu về một số loại rau của, quả: đặc điểm, ích lợi...

+ Xem băng hình, quan sát, tìm hiểu về một số cây lương thực: đặc điểm, môi trường sống, ích lợi...

+ Xem băng hình và tìm hiểu về quá trình phát triển của cây

+ Trò chuyện, xem video, tìm hiểu về phong tục ngày Tết: hoạt động, món ăn truyền thống, không khí đón tết

+ Quan sát, xem băng hình, tìm hiểu, trò chuyện về một số loài hoa trong ngày xuân: đặc điểm, màu sắc, tên gọi , hình dáng...

+ Quan sát, xem băng hình và tìm hiểu về một số loại cây xanh, quá trính phát triển của cây từ hạt

+ Xem băng hình, quan sát trực tiếp, trò chuyện và tìm hiểu về những phương tiện giao thông bé biết: đặc điểm, tên gọi, tác dụng...

+ Quan sát, xem băng hình, trò chuyện về một số biển báo: đặc điểm, ý nghĩa và luật giao thông bé biết

+ Ý nghĩa của ngày 8 – 3: hoạt động, tình cảm của trẻ

+ Đặc điểm, vai trò, ích lợi của nước

+ Làm gì để môi trường xanh – sạch – đẹp

+ Quan sát, tìm hiểu về trang phục mùa hè: cách lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, và giới tính

+ Quan sát, xem băng hình và tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên: mây, mưa, sấm, chớp, cầu vồng, gió, bão, tuyết..., trăng, sao...

+ Xem băng hình, quan sát, tìm hiểu về các món ăn có trong mùa hè

+ Xem băng hình, trò chuyện với trẻ thường làm gì trong kì nghỉ hè, các hoạt động...

+ Tìm hiểu, trò chuyện về thủ

 đô Hà Nội: cảnh đẹp, món ăn truyền thống...

+ Xem băng hình, quan sát, trò chuyện về lễ hội truyền thống nơi bé sống

+ Xem băng hình, Trò chuyện về bác Hồ kính yêu

+ Trò chuyện về các hoạt động, ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi

+ Xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện với trẻ về không khí chào đón năm học mới

+ Xem băng hình, quan sát, trò chuyện về thực phẩm và những điều giúp bé lớn lên và khỏe mạnh

+ Quan sát, trò chuyện với các cô giáo của các lớp khác trong trường

+Tìm hiểu, trò chuyện với chú bác bảo vệ

+Tìm hiểu về công việc thông qua trò chuyện với các bác cấp dưỡng

+ Quan sát công việc, Trò chuyện với bác làm vườn

+ Tìm hiều về luật an toàn giao thông

- Hoạt động góc: Góc khám phá: Làm sách theo từng nhánh, phân loại theo đặc điểm, môi trường sống...
- Làm các thí nghiêm

Vật chìm – vật nổi, sự hòa tan, sự bay hơi, đổi màu, 7 sắc cầu vồng, sự cháy, hoa nở, nặng hay nhẹ, âm thanh, không khí...

+ Tìm hiểu về vòng tuần hoàn của nước, vòng đời của bướm, quá trình phát triển của cây từ hạt...



	
	1.2. Phối hợp các giác quan để xem xét các sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm...để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
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	1.3. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Ví dụ: Pha màu/ đường/ muối vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh.
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	1.4. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện
	x
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	1.5. Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu. (cs 18)
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	2. Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản.


	2.1. Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví dụ: “ Cho thêm đường/ muối nên nước ngọt/ mặn hơn”
	x
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	2.2. Sử dụng cách thức thích hợp để  giải quyết vấn đề đơn giản. Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để  ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn
	x
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	3. Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau
	3.1. Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	x
	x
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	3.2 . Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...

- Biết tìm hiểu nguyên nhân xảy ra của các sự vật hiện tượng đơn giản xung quanh, biết đặt câu hỏi: tại sao (cây lại héo? lá bị ướt...) (CS 16)
- Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả gần gũi. (CS 21)
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	B. Khám phá xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	1.1. Nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	x
	x
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	1.2. Nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	x
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	1.3. Nói địa chỉ của gia đình mình ( số nhà, đường phố/ thôn, xóm ) khi được hỏi, trò chuyện.
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	1.4. Nói tên và địa chỉ của trường lớp khi được hỏi, trò chuyện
	x
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	1.5. Nói tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện
	x
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	1.6. Nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thông ở địa phương
	2.1.Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi...của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện
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	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	3.1. Kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ , hội
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	3.2. Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương
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